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Bài 1: (2 điểm): Tính:
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Bài 2: (1 điểm) Giải phương trình :  
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Bài 3: (1,5điểm) Cho hàm số 
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 có đồ thị là (d1)  và 
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  có đồ thị là (d2)  

a/ Vẽ (d1), (d2)

b/ Tìm tọa độ giao điểm của (d1), (d2)

Bài 4: (0,75 điểm) 
Một thủy thủ lái ca nô ra biển hướng đông bắc với một góc nghiêng 
[image: image6.wmf]41
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. Đi được 
[image: image7.wmf]2,8

km, anh ta phát hiện sắp hết nhiên liệu nên vội quay ca nô vào bờ theo hướng thẳng góc với bờ biển (như hình vẽ), đi được 
[image: image8.wmf]1,8

km thì ca nô hết nhiên liệu anh ta phải dùng chèo để đưa ca nô vào bờ. Hỏi người thủy thủ đó phải chèo bằng tay bao nhiêu km mới vào được đến bờ. 
Bài 5: (1 điểm) Các nhà khoa học về thống kê đã thiết lập được hàm số để tính về độ tuổi trung bình các phụ nữ kết hôn lần đầu của thế giới như sau: 
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. Trong đó: 
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là tuổi trung bình các phụ nữ kết hôn lần đầu của thế giới, 
[image: image11.wmf]t

 là năm kết hôn với gốc thời gian tính từ năm 
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 nghĩa là năm 
[image: image13.wmf]1950

 thì 
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a) Hãy tính độ tuổi trung bình các phụ nữ kết hôn lần đầu trên thế giới lần lượt vào các năm 
[image: image17.wmf]1980

,
[image: image18.wmf]2005
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b) Vào năm bao nhiêu thì độ tuổi trung bình các phụ nữ kết hôn lần đầu là 
[image: image19.wmf]25,7

tuổi?

Bài 6: (0,75 điểm) Anh An làm việc cho một công ty sản xuất hàng cao cấp, anh được trả 5 760 000 đồng cho 48 tiếng làm việc trong một tuần. Sau đó để tăng thêm thu nhập, anh An đã đăng ký làm thêm một số giờ nữa trong tuần, mỗi giờ làm thêm này anh An được trả bằng 150% số tiền mà mỗi giờ anh An được trả trong 48 giờ đầu. Cuối tuần sau khi xong việc, anh An được lãnh số tiền là 7 200 000 đồng. Hỏi anh An đã làm thêm bao nhiêu giờ trong tuần đó?
Bài 7: (3 điểm) Từ điểm 
[image: image20.wmf]M

 ở ngoài đường tròn 
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;

OR

, vẽ hai tiếp tuyến 
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 với đường tròn 
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 là hai tiếp điểm). 
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 cắt 
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 tại 
[image: image27.wmf]H
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a) Chứng minh: 
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b) Vẽ đường kính 
[image: image29.wmf]AC

 của đường tròn 
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. 
[image: image31.wmf]MC

 cắt đường tròn 
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 tại 
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. Chứng minh: 
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 vuông và 
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c) Gọi 
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 là giao điểm của 
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 và 
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, 
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 cắt 
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 tại 
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Đáp án: 

Bài 1(2, đ) Tính:
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Bài 2(1đ)  Giải phương trình :
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(0, 5đ)

x - 4 = 2     


 hay  x- 4 = -2
x = 6   (0,25đ)

x = 2  (0,25đ)
Bài 3(1,5đ) Cho hàm số 
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a/ Vẽ (d1), (d2) 








(1đ)
b/ Tìm tọa độ giao điểm của (d1), (d2)

Phương trình hoành độ giao điểm (d1) , (d2):
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(0,25đ)
Vậy tọa độ giao điểm của (d1), (d2) là (4,1)




(0,25đ)
Bài 4: (0,75 đ)

Xét 
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Do đó khoảng cách mà người thủy thủ đó phải chèo bằng tay là:
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Bài 5: (1đ)

a) Vào năm 
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thì 
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 thế vào công thức ta được:
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Vào năm 
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 thì 
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 thế vào công thức ta được:
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Vậy độ tuổi trung bình các phụ nữ kết hôn lần đầu trên thế giới lần lượt vào các năm 
[image: image69.wmf]1980

là 
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 tuổi; 
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tuổi.                                                                                              0,25đ
b) Ta có 
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Vậy vào năm 
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 thì độ tuổi trung bình các phụ nữ kết hôn lần đầu là 
[image: image77.wmf]25,7

tuổi.      0,25đ
Bài 6: ( 0,75 điểm) 

  Số tiền 1 giờ anh An làm thêm giờ là:
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Số giờ anh An làm thêm trong tuần là:
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Bài 7: (3đ) Từ điểm 
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 ở ngoài đường tròn 
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, vẽ hai tiếp tuyến 
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 với đường tròn 
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 là hai tiếp điểm). 
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 cắt 
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 tại 
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a) Chứng minh: 
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b) Vẽ đường kính 
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 của đường tròn 
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 cắt đường tròn 
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[image: image94.wmf]ACD

D

 vuông và 
[image: image95.wmf]..

MHMOMDMC

=

.

c) Gọi 
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 là giao điểm của 
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 cắt 
[image: image100.wmf]OM

 tại 
[image: image101.wmf]I

. Chứng minh: 
[image: image102.wmf]KI

//
[image: image103.wmf]AC

 và 
[image: image104.wmf]·

1

..sin

2

KIAKMBK

=

.

[image: image105.png]



a) Ta có: 
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 (tính chất hai tiếp tuyến cắt nhau) 
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Do đó: 
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Suy ra: 
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b) Xét 
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Mặt khác: 
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c) Ta có: 
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Gọi 
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Vì 
[image: image144.wmf]·

·

HIKMAB

=

 (cùng phụ với 
[image: image145.wmf]·

AKL

)

Mà 
[image: image146.wmf]·

·

MABMBA

=

 (tính chất hai tiếp tuyến cắt nhau)

Vậy 
[image: image147.wmf]·

1

..sin

2

KIAKMBK

=

.








0,25đ

_1670248788.unknown

_1761767496.unknown

_1761769383.unknown

_1761772515.unknown

_1761772649.unknown

_1761772653.unknown

_1761772655.unknown

_1761772657.unknown

_1761773150.unknown

_1761773246.unknown

_1761772656.unknown

_1761772654.unknown

_1761772651.unknown

_1761772652.unknown

_1761772650.unknown

_1761772645.unknown

_1761772647.unknown

_1761772648.unknown

_1761772646.unknown

_1761772643.unknown

_1761772644.unknown

_1761772516.unknown

_1761772507.unknown

_1761772511.unknown

_1761772513.unknown

_1761772514.unknown

_1761772512.unknown

_1761772509.unknown

_1761772510.unknown

_1761772508.unknown

_1761769848.unknown

_1761770237.unknown

_1761770258.unknown

_1761772506.unknown

_1761770288.unknown

_1761770245.unknown

_1761770022.unknown

_1761769754.unknown

_1761769809.unknown

_1761769650.unknown

_1761767670.unknown

_1761769238.unknown

_1761769355.unknown

_1761767671.unknown

_1761767514.unknown

_1670248955.unknown

_1670266483.unknown

_1670266695.unknown

_1670266834.unknown

_1670266940.unknown

_1670267049.unknown

_1670267156.unknown

_1670267272.unknown

_1670267380.unknown

_1670267175.unknown

_1670267084.unknown

_1670266956.unknown

_1670266918.unknown

_1670266930.unknown

_1670266892.unknown

_1670266747.unknown

_1670266808.unknown

_1670266734.unknown

_1670266585.unknown

_1670266657.unknown

_1670266673.unknown

_1670266629.unknown

_1670266646.unknown

_1670266571.unknown

_1670266420.unknown

_1670266436.unknown

_1670266449.unknown

_1670266429.unknown

_1670248962.unknown

_1670248988.unknown

_1670248956.unknown

_1670248872.unknown

_1670248889.unknown

_1670248901.unknown

_1670248880.unknown

_1670248834.unknown

_1670248856.unknown

_1670248802.unknown

_1670225672.unknown

_1670225749.unknown

_1670225782.unknown

_1670248751.unknown

_1670248770.unknown

_1670225789.unknown

_1670225764.unknown

_1670225774.unknown

_1670225755.unknown

_1670225709.unknown

_1670225736.unknown

_1670225742.unknown

_1670225726.unknown

_1670225688.unknown

_1670225698.unknown

_1670225680.unknown

_1670225570.unknown

_1670225608.unknown

_1670225655.unknown

_1670225665.unknown

_1670225634.unknown

_1670225595.unknown

_1670225602.unknown

_1670225582.unknown

_1670216232.unknown

_1670225544.unknown

_1670225556.unknown

_1670225533.unknown

_1599990579.unknown

_1670216139.unknown

_1670216158.unknown

_1599990611.unknown

_1599984966.unknown

